
TT MSSV Họ Và Tên Thuộc Lớp Khóa Tên môn học Số TC Nội dung chuyển khoản Thành tiền Số tiền chuyển khoản

1 1171060016 Nguyễn Văn Hải Sư phạm Ngữ Văn 7 Tiếng Trung 2 2 MSSV_HK3_NHOM 1 640.000 2,140.000

2 1171060016 Nguyễn Văn Hải Sư phạm Ngữ Văn 7 Tiếng Trung 3 3 MSSV_HK3_NHOM 1 860.000

3 1171060016 Nguyễn Văn Hải Sư phạm Ngữ Văn 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 MSSV_HK3_NHOM 1 640.000

4 1171060019 Nguyễn Thị Như Hoa Sư phạm Ngữ Văn 7 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin 2 3 MSSV_HK3_NHOM 1 860.000 1,500.000

5 1171060019 Nguyễn Thị Như Hoa Sư phạm Ngữ Văn 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 MSSV_HK3_NHOM 1 640.000

6 1171060021 Nguyễn Thị Hồng Sư phạm Ngữ Văn 7 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin 2 3 MSSV_HK3_NHOM 1 860.000 1,500.000

7 1171060021 Nguyễn Thị Hồng Sư phạm Ngữ Văn 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 MSSV_HK3_NHOM 1 640.000

8 1171060054 Trần Đoàn Cam Thơ Sư phạm Ngữ Văn 7 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin 2 3 MSSV_HK3_NHOM 1 860.000 1,500.000

9 1171060054 Trần Đoàn Cam Thơ Sư phạm Ngữ Văn 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 MSSV_HK3_NHOM 1 640.000

10 1171060057 Đỗ Minh Thư Sư phạm Ngữ Văn 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 MSSV_HK3_NHOM 1 640.000 640.000

11 1171060061 Bùi Thị Thủy Tiên Sư phạm Ngữ Văn 7 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin 2 3 MSSV_HK3_NHOM 1 860.000 860.000

12 1171060070 Nguyễn Anh Thư Trúc Sư phạm Ngữ Văn 7 Tiếng Trung 1 2 MSSV_HK3_NHOM 1 640.000 640.000

13 1171060076 Dương Lê Cát Tường Sư phạm Ngữ Văn 7 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin 2 3 MSSV_HK3_NHOM 1 860.000 1,500.000

14 1171060076 Dương Lê Cát Tường Sư phạm Ngữ Văn 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 MSSV_HK3_NHOM 1 640.000

15 1171080004 Hà Duy Dũng Sư phạm Lịch sử 7 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 640.000 640.000
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